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	A/ KHUNG MA TRẬN 
	Nội dung kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng Thấp
	Vận dụng cao
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	3. Photpho và hợp chất của Photpho
	
	
	
	
	

2
2/3
	

1/4 + 1
1,5

	Số câu
	1
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	Số điểm
	1/3
	0,5
	1/3
	
	
	1,0
	
	
	
	

	4. Phân Bón Hóa Học
	
	
	
	
	
2
2/3
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	1/2
	
	1/3
	
	
	
	
	
	
	

	5. Cacbon Và Hợp Chất Của Cacbon
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B/ CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG 

I/ SỰ ĐIỆN LI
- Viết phương trình điện li của một chất điện li.
- Nhận ra axit, bazơ, muối, hidroxit lưỡng tính theo A-re-ni-ut.
- Nhận ra môi trường của dung dịch từ giá trị [H+], [OH-], pH.
- Tính số mol của một ion trong dung dịch bằng bảo toàn điện tích.
- Tính được lượng axit hoặc lượng kiềm cần dùng trong phản ứng trung hòa, có sử dụng giá trị pH.

II/ NITƠ VÀ HỢP CHẤT CỦA NITƠ 
- Viết được phương trình hóa học nhiệt phân muối amoni.
- Nhận ra chất phản ứng với N2, NH3, HNO3.
- Xác định được muối nitrat đem nhiệt phân.
- Tính được lượng kim loại (một kim loại) phản ứng với một lượng HNO3 trong dung dịch (chỉ tạo một sản phẩm khử NO hoặc NO2).
- Giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan đến kiến thức bộ môn.
- Tính được lượng các chất trong quá trình sản xuất, điều chế.

III/ PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO
- Viết được công thức hóa học của một hợp chất từ tên gọi.
- Nhận ra được tính chất hoặc ứng dụng của đơn chất photpho. 
- Xác định được phương pháp điều chế axit photphoric trong công nghiệp.
- Tính được lượng các chất trong phản ứng giữa axit photphoric với dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH).
IV/ PHÂN BÓN HÓA HỌC
- Nhận ra hợp chất được dùng để sản xuất một loại phân bón hóa học.
- Nhận ra hàm lượng dinh dưỡng của các loại phân bón hóa học. 

V/ CACBON VÀ HỢP CHẤT CỦA CACBON
- Viết được tên của một hợp chất từ công thức hóa học.
- Nhận ra được một chất hóa học từ những mô tả về ứng dụng hoặc tính chất vật lý của nó.
- Chọn phát biểu đúng hoặc sai về muối cacbonat.
- Giải được bài tập về hợp chất của cacbon: phản ứng của CO với oxit kim loại; CO2 với dung dịch kiềm.
- Xác định được các yêu cầu trong quá trình điều chế khí. 

VI/ TỔNG HỢP 
- Nêu được hiện tượng xảy ra và viết PTHH trong thí nghiệm.
- Vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn hoặc thực nghiệm bộ môn. 

LƯU Ý: HỌC SINH ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG BẢNG TÍNH TAN CỦA CÁC CHẤT TRONG QUÁ TRÌNH LÀM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I.

====HẾT====
